
KHỐI 12 1,5 tiết x 35 tuần = 52,5 tiết (1 bài M + 2 bài 15' + 1 bài 1 tiết + 1 bài thi HK)

Tiết Tên Bài Nội dung
1 Từ 1 § 3. Giới thiệu Microsoft Access Nhận biết được các đối tượng chính của ACCESS
0 07/9/2020 0 0 và chức năng của đối tượng
0 Đến 0 0 0
0 12/9/2020 0 0 0
2 Từ 2 § 4. Cấu trúc bảng Các khái niệm chính trong cấu trúc bảng
0 14/9/2020 0 0 Thao tác tạo bảng
0 Đến 0 0 0
0 19/9/2020 0 0 0
3 Từ 3 § 5. Các thao tác cơ bản trên bảng Hướng dẫn học sinh tự đọc - tự học
0 21/9/2020 0 0 0
0 Đến 0 Bài tập và bài thực hành 3 Thao tác tạo bảng và tạo khoá chính
0 26/9/2020 0 0 0
4 Từ 4 Bài tập và bài thực hành 4 Thao tác tạo bảng và tạo khoá chính
0 28/9/2020 0 0 0
0 Đến 0 Kiểm tra 15’ - Thực hành 0
0 03/10/2020 0 0 0
5 Từ 5 § 6. Liên kết giữa các bảng Phân biệt các loại quan hệ giữa các bảng.
0 05/10/2020 0 0 Thao tác thiết lập quan hệ
0 Đến 0 0 0
0 10/10/2020 0 0 0
6 Từ 6 Bài tập và bài thực hành 5 hệ giữa các bảng
0 12/10/2020 0 0 0
0 Đến 0 0 0
0 17/10/2020 0 0 0
7 Từ 7 § 7.  Truy vấn dữ liệu Thao tác truy vấn dữ liệu 
0 19/10/2020 0 0 (loại truy vấn : Select Query)
0 Đến 0 0 0
0 24/10/2020 0 0 0
8 Từ 8 Bài tập và bài thực hành 6 Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của truy vấn
0 26/10/2020 0 0 dữ liệu (Select Query)
0 Đến 0 Kiểm tra 15’ - Thực hành 0
0 31/10/2020 0 0 0

9 Từ 9 Bài tập và bài thực hành 6 (tt) Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của truy vấn dữ
0 02/11/2020 0 0 liệu (Select Query)
0 Đến 0 0 0
0 07/11/2020 0 0 0

10 Từ 10 Bài tập và bài thực hành 7 Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của truy vấn dữ
0 09/11/2020 0 0 liệu (Select Query)
0 Đến 0 0 0
0 14/11/2020 0 0 0

11 Từ 11 Kiểm tra 1 tiết - Trắc nghiệm Tạo bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng. Nhập dữ
0 16/11/2020 0 0 liệu các bảng, truy vấn dữ liệu
0 Đến 0 0 0
0 21/11/2020 0 0 0

12 Từ 12 Bài tập và bài thực hành 8 Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của truy vấn dữ
0 23/11/2020 0 0 liệu (Select Query)
0 Đến 0 0 0
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0 28/11/2020 0 0 0
13 Từ 13 Bài tập và bài thực hành 8 (tt) Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của truy vấn dữ

0 30/11/2020 0 0 liệu (Select Query)
0 Đến 0 0 0
0 05/12/2020 0 0 0

14 Từ 14 Ôn tập 0
0 07/12/2020 0 0 0
0 Đến 0 0 0
0 12/12/2020 0 0 0

15 Từ 15 Kieåm tra hoïc kyø I Thao tác tạo bảng, thiết lập quan hệ,
0 14/12/2020 0 0 nhập dữ liệu cho bảng, tạo truy vấn
0 Đến 0 0 0
0 19/12/2020 0 0 0

16 Từ 0 Kiểm tra định kỳ học kỳ I (tập trung) 0
0 21/12/2020 0 0 0
0 Đến 0 0 0
0 26/12/2020 0 0 0

17 Từ 16 § 8. Biểu mẫu Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của truy vấn dữ
0 28/12/2020 0 0 liệu (Select Query)
0 Đến 0 0 0
0 02/1/2021 0 0 0

18 Từ 17 Bài tập và bài thực hành 9 Thao tác tạo biểu mẫu ( sử dụng Wizard)
0 04/1/2021 0 0 0
0 Đến 0 0 0
0 09/1/2021 0 0 0

19 Từ 18 Bài tập và bài thực hành 9 (tt) Thao tác tạo biểu mẫu ( sử dụng Wizard)
0 11/1/2021 0 0 0
0 Đến 19 0 0
0 16/1/2021 0 0 0

20 Từ 20 Bài tập và bài thực hành 10 Thực hiện tạo một số biểu mẫu từ bảng (Table) hoặc
0 18/1/2021 0 0 từ truy vấn (Query)
0 Đến 21 Kiểm tra 15’ - Thực hành 0
0 23/1/2021 0 0 0

21 Từ 22 Bài tập và bài thực hành 11 Kiểm tra thao tác tạo 2 biểu mẫu từ bảng và từ truy
0 25/1/2021 0 0 vấn
0 Đến 23 0 0
0 30/1/2021 0 0 0

22 Từ 24 § 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo Thao tác tạo báo cáo ( sử dụng Wizard)
0 01/2/2021 0 0 0
0 Đến 25 Bài tập và bài thực hành 12 Thực hiện tạo một số báo cáo từ bảng (Table) hoặc
0 06/2/2021 0 0 từ truy vấn (Query)

23 Từ 26 Bài tập và bài thực hành 12 (tt) Thực hiện tạo một số báo cáo từ bảng (Table) hoặc
0 17/2/2021 0 0 từ truy vấn (Query)

0 Đến 27 Kiểm tra 15’ - Thực hành 0
0 19/2/2021 0 0 0

24 Từ 28 Bài tập và bài thực hành 13 Thực hiện tạo một số báo cáo từ bảng (Table) hoặc
0 24/2/2021 0 0 từ truy vấn (Query)
0 Đến 29 0 0
0 26/2/2021 0 0 0

25 Từ 30 Bài tập và bài thực hành 14 Thực hiện tạo một số báo cáo từ bảng (Table) hoặc
0 01/3/2021 0 0 từ truy vấn (Query)
0 Đến 31 0 0



0 05/3/2021 0 0 0
26 Từ 32 Bài tập và bài thực hành 15 Thực hiện tạo một số báo cáo từ bảng (Table) hoặc

0 08/3/2021 0 0 từ truy vấn (Query)
0 Đến 33 Kiểm tra 1 tiết - Trắc nghiệm 0
0 12/3/2021 0 0 0

27 Từ 34 Bài tập và bài thực hành 16 Thực hiện tạo một số báo cáo từ bảng (Table) hoặc

0 15/3/2021 0 0  từ truy vấn (Query)
0 Đến 35 0 0
0 19/3/2021 0 0 0

28 Từ 36 § 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ Mô hình dữ liệu quan hệ
0 22/3/2021 0 0 Cơ sở dữ liệu quan hệ
0 Đến 37 § 11. Các thao tác với CSDL Tạo lập CSDL
0 26/3/2021 0 quan hệ Cập nhật dữ liệu, Khai thác CSDL

29 Từ 38 § 13. Bảo mật thông tin trong các Chính sách và nhận thức
0 29/3/2021 0  hệ CSDL Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng Mã
0 Đến 39 0 hoá thông tin và nén dữ liệu
0 02/4/2021 0 0 Lưu biên bản

30 Từ 40 Ôn tập Thao tác tạo bảng, thiết lập quan hệ, nhập dữ liệu
0 05/4/2021 0 0 cho bảng, tạo truy vấn, tạo biểu mẫu, tạo báo cáo
0 Đến 41 Kiểm tra học kỳ 2 0
0 09/4/2021 0 0 0

31 Từ 0 Kiểm tra định kỳ học kỳ II (tập trung) 0
0 12/4/2021 0 0 0
0 Đến 0 0 0
0 16/4/2021 0 0 0

32 Từ 42 Giới thiệu Table trong BASE Giúp học sinh làm quen với một ứng dụng hệ quản trị
0 19/4/2021 0 0 cơ sở dữ liệu của mã nguồn mở
0 Đến 43 Thiết lập quan hệ trong BASE 0
0 23/4/2021 0 0 0

33 Từ 44 Giới thiệu Query trong BASE Giúp học sinh làm quen với một ứng dụng hệ quản trị
0 26/4/2021 0 0 cơ sở dữ liệu của mã nguồn mở
0 Đến 45 0 0
0 30/4/2021 0 0 0

34 Từ 46 Giới thiệu Form trong BASE Giúp học sinh làm quen với một ứng dụng hệ quản trị
0 03/5/2021 0 0 cơ sở dữ liệu của mã nguồn mở
0 Đến 47 0 0
0 07/5/2021 0 0 0

35 Từ 48 Giới thiệu Report trong BASE Giúp học sinh làm quen với một ứng dụng hệ quản trị
0 10/5/2021 0 0 cơ sở dữ liệu của mã nguồn mở
0 Đến 49 0 0
0 14/5/2021 0 0 0

36 Từ 50 Giới thiệu Report trong BASE Giúp học sinh làm quen với một ứng dụng hệ quản trị
0 17/5/2021 0 0 cơ sở dữ liệu của mã nguồn mở
0 Đến 51 0 0
0 21/5/2021 0 0 0


